
STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 29/09/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 29/09/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 29/09/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 30/09/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 30/09/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 30/09/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 10/01/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 10/01/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 10/01/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 10/02/2025 11h10-12h10 D10.05

2

3

4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

LỊCH TRỰC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA: ĐỘNG LỰC - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025- 2026

3



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
10/02/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 10/02/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 10/03/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 10/03/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 10/03/2025 11h10-12h10 D10.05

1

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 10/06/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 10/06/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 10/06/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 10/07/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 10/07/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 10/07/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 10/08/2025 11h10-12h10 D10.05

5

6

2

3



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 10/08/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 10/08/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 10/09/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
10/09/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 10/09/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 10/10/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 10/10/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 10/10/2025 11h10-12h10 D10.05

2

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 13/10/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 13/10/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 13/10/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 14/10/2025 11h10-12h10 D10.05

44

5

6

2



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 14/10/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 14/10/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 15/10/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 15/10/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 15/10/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 16/10/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
16/10/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 16/10/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 17/10/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 17/10/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 17/10/2025 11h10-12h10 D10.05

3

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 20/10/2025 11h10-12h10 D10.05

5

3

4

5

6



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 20/10/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 20/10/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 21/10/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 21/10/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 21/10/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 22/10/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 22/10/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 22/10/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 23/10/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
23/10/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 23/10/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 24/10/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 24/10/2025 11h10-12h10 D10.05

2

6

3

4

5

6



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 24/10/2025 11h10-12h10 D10.05

4

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 27/10/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 27/10/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 27/10/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 28/10/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 28/10/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 28/10/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 29/10/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 29/10/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 29/10/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 30/10/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
30/10/2025 11h10-12h10 D10.05

7

3

4

5

2



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 30/10/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 31/10/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 31/10/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 31/10/2025 11h10-12h10 D10.05

5

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 11/03/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 11/03/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 11/03/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 11/04/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 11/04/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 11/04/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 11/05/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 11/05/2025 11h10-12h10 D10.05

6

2

8

3

4



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 11/05/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 11/06/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
11/06/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 11/06/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 11/07/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 11/07/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 11/07/2025 11h10-12h10 D10.05

6

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 11/10/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 11/10/2025 11h10-12h10 D10.05

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 11/10/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 11/11/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 11/11/2025 11h10-12h10 D10.05

6

5

2

3



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 11/11/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 11/12/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 11/12/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 11/12/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 13/11/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
13/11/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 13/11/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 14/11/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 14/11/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 14/11/2025 11h10-12h10 D10.05

7

1 CD23OT11, CT24OT1 LÊ VĂN THANH 17/11/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT4, CD24OT3, 

CD25OT4
BÙI VĂN HOÀNG 17/11/2025 11h10-12h10 D10.052

94

5

6



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

3 CD24OT9, CD25OT1 THÁI QUANG HOÀNG 17/11/2025 11h10-12h10 D10.05

4
CD23OT6, CD24OT2, 

CD25OT8
NGUYỄN CHÍ HIẾU 18/11/2025 11h10-12h10 D10.05

5
CD23OT7, CD23OT10, 

CD24OT5
PHAN QUỐC HÙNG 18/11/2025 11h10-12h10 D10.05

6 CD24OT4, CD25OT6 NGUYỄN HÙNG VIỆT 18/11/2025 11h10-12h10 D10.05

7
CD23OT19, CD23OT20, 

CD25OT3
ĐOÀN XUÂN LẬP 19/11/2025 11h10-12h10 D10.05

8
CD23OT13, CD23OT22, 

CD24OT10
UÔNG HOÀNG TRÍ 19/11/2025 11h10-12h10 D10.05

9
CD23OT2, CD24OT6, 

CD25OT7
PHẠM TRƯỜNG GIANG 19/11/2025 11h10-12h10 D10.05

10
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 20/11/2025 11h10-12h10 D10.05

11
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
20/11/2025 11h10-12h10 D10.05

12
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 20/11/2025 11h10-12h10 D10.05

13
CD23OT12, CD23OT14, 

CT25OT1
NGUYỄN HỮU KHA 21/11/2025 11h10-12h10 D10.05

14
CD23OT8, CD23OT9, 

CD23OT16, CDLT25OT1
ĐOÀN MINH TƯỜNG 21/11/2025 11h10-12h10 D10.05

15
CD23OT3, CD23OT21, 

CD24OT1
LÊ THÀNH ĐẠT 21/11/2025 11h10-12h10 D10.05

6

104

5 NGHỈ 
20/11

3



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN

8

1
CD23OT1, CD23OT15, 

CD25OT5
TIÊU HÀ HỒNG NHÂN 24/11/2025 11h10-12h10 D10.05

2
CD23OT17, CD23OT18, 

CD24OT7
QUÃNG MINH ĐẰNG 24/11/2025 11h10-12h10 D10.05

3
CD23OT5, CD24OT8, 

CD25OT2
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

KHÁNH
5 27/11/2025 11h10-12h10 D10.05

2

11



STT LỚP CVHT/GVCN THỨ NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUẦN
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